GIỚI THIỆU ĐỀ THI CHỌN HSG TỈNH LỚP 12NĂM HỌC 2009 - 2010

Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1 (2 điểm)

Nêu 3 dẫn chứng chứng tỏ ADN là vật chất di truyền ở cấp phân tử.
Câu 2 (2 điểm)

Quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân sơ khác với sinh vật nhân thực ở điểm nào?
Câu 3: (2 điểm)
5 - Brom uraxin (5-BU) là một chất có khả năng gây đột biến thay thế cặp A - T bằng cặp G - X.

a. Hãy vẽ sơ đồ giải thích cơ chế gây đột biến thay thế của 5 - BU

b. Giả sử một tế bào sinh dục sơ khai cần phải trải qua 5 lần nguyên phân rồi mới chuyển sang giai đoạn chín để giảm phân hình thành giao tử. Hãy cho biết cần phải xử lý 5 - BU vào giai đoạn nào để tạo ra các giao tử mang gen đột biến?
Câu 4: (2 điểm)
Ở một loài cây ăn quả lưỡng bội giao phối, khi cho lai các cây Aa với các cây aa được F1. Người ta phát hiện ở F1 có 1 cây mang kiểu gen Aaa. Trình bày cơ chế hình thành cơ thể có kiểu gen Aaa nói trên? Viết sơ đồ minh hoạ?
Câu 5: (3 điểm)
Ở một loài thực vật sự hình thành sắc tố hoa được mô tả trong sơ đồ sau: 
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Người ta nhận thấy rằng kiểu gen hoang dại cho kiểu hình cánh hoa màu tím.

Trong quần thể có 2 dạng đột biến lặn a1 và a2. Dạng đột biến a1 đồng hợp cho kiểu hình cánh hoa màu xanh còn dạng đột biến a2 đồng hợp cho kiểu hình cánh hoa màu đỏ. Các gen a1 và a2 nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau.
a. Hãy cho biết enzim A và enzim B do gen nào mã hóa?

b. Một cây có kiểu gen A1a1A2a2 . Kiểu hình của cây này là gì? 

c. Cho cây A1a1A2a2 tự thụ phấn, hãy xác định tỷ lệ kiểu hình ở thế hệ sau.

d. Xác định quan hệ giữa gen A1 và gen A2 .

Câu 6: (2 điểm)
Ở bò, kiểu gen HH quy định tính trạng có sừng, kiểu gen hh quy định tính trạng không sừng, kiểu gen Hh cho kiểu hình có sừng ở giới đực và không sừng ở giới cái. Tiến hành thực hiện hai phép lai sau:

+ Phép lai 1: Bò đực có sừng lai với bò cái không sừng được F1 cho tỷ lệ 3 không sừng : 1 có sừng

+ Phéo lai 2: Bò đực có sừng lai với bò cái có sừng được F1 cho tỷ lệ 1 không sừng : 3 có sừng

Biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường. Hãy xác định kiểu gen của P trong 2 phép lai trên. 

Câu 7: (2 điểm)

Cho chuột lông đen, đuôi ngắn giao phối với nhau được F1 cho tỷ lệ: 9 lông đen, đuôi ngắn : 3 lông nâu, đuôi dài: 3 lông nâu, đuôi ngắn : 1 lông trắng, đuôi dài.
a. Tính trạng màu lông và chiều dài đuôi ở chuột được di truyền theo những quy luật nào? 
b. Chọn ngẫu nhiên 5 cá thể F1. Xác suất để trong 5 cá thể có 3 con lông đen, đuôi ngắn là bao nhiêu?

Câu 8: (1 điểm)
Gen lặn được biểu hiện thành kiểu hình trong những trường hợp nào?
Câu 9: (2 điểm)
Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (I0) có thành phần kiểu gen:
0,4AA +  0,6Aa  = 1
Hạt mang kiểu gen aa không có khả năng nảy mầm. Hãy xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ 3 (I3) trong các trường hợp sau:

a. Quần thể tự thụ phấn.




b. Quần thể giao phấn tự do.

Câu 10: (2 điểm)
Có hai quần thể của một loài côn trùng ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong quần thể thứ nhất, tần số các alen là M = 0,7 và m = 0,3. Trong quần thể thứ hai, tần số của các alen M, m tương ứng là 0,4; 0,6. Hai locut này nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập với nhau. Người ta thu một số cá thể tương đương (đủ lớn) gồm các con đực (♂) của quần thể thứ nhất và các con cái (♀) của quần thể thứ hai, rồi chuyển đến một vùng vốn không có loài côn trùng này và cho giao phối ngẫu nhiên. Tần số các giao tử M của quần thể F1 được mong đợi là bao nhiêu?
ĐÁP ÁN
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	3 dẫn chứng:

+ ADN hấp thu tia tử ngoại cực đại ở bước sóng 260 nm, đúng bằng bước sóng tia tử ngoại có thể gây đột biến tối đa ở tế bào, trong khi đó phổ hấp thu cực đại của protein là 280 nm

+ Thí nghiệm về hiện tượng biến nạp ở vi khuẩn gây viêm phổi Streptococus pneumoniae: Làm chết chủng S (gây bệnh) sau đó trộn với chủng R (không có khả năng gây bệnh) rồi tiêm vào chuột, kết quả chuột bị chết, từ máu của chuột phân lập được vi khuẩn S sống → có tác nhân đã biến nạp từ chủng S chết sang chủng R sống, sau này phát hiện ra vật chất biến nạp là ADN

+ Thí nghiệm phát hiện cơ chế xâm nhiễm của phage T2: Nuôi phage T2 trên vi khuẩn đã mọc trên môi trường chứa S35 và P32, vỏ protein chứa S35 còn lõi ADN chứa P32. Đem nhiễm chủng phage này vào vi khuẩn không phóng xạ. Phân tích thành phần bên trong và bên ngoài tế bào vi khuẩn bị nhiễm thấy bên ngoài chủ yếu chứa S35 còn bên trong tế bào chủ yếu chứa P32 → ADN của phage đã xâm nhập vào tế bào chủ để tham gia sản sinh ra phage mới → ADN là vật chất di truyền của phage T2
(HS có thể nêu thí nghiệm của Franken và Conrat về lai virut khảm thuốc lá - SGK sinh 10 cũng cho điểm)
	0,5

0,75

0,75

	2
	
	Những điểm khác nhau cơ bản:

- Thời gian và tốc độ : Sinh vật nhân sơ có thời gian và tốc độ phiên mã và giải mã nhanh hơn. 
- Vị trí xảy ra: Tế bào nhân sơ phiên mã và giải mã đều diễn ra trong tế bào chất còn tế bào nhân thực thì phiên mã xảy ra trong nhân (có màng bao bọc), giải mã xảy ra ở tế bào chất, trong lưới nội chất hạt

- Ở tế bào nhân sơ: Phiên mã cùng lúc cho nhiều gen tạo ra ARN đa cistron, dịch mã diễn ra đồng thời với phiên mã. Còn ở tế bào nhân thực phiên mã chỉ tạo ARN đơn cistron, ARN phải qua quá trình trưởng thành mới được giải mã.
- Enzim và prôtêin tham gia : Ở tế bào nhân sơ có ít các loại enzim tham gia hơn. Còn tế bào nhân thực nhiều enzim và một số prôtêin đặc thù 
	0,5

0,5

0,5

0,5

	3
	a
	+ Giải thích đúng

+ Vẽ được sơ đồ
	0,5

0,5

	
	b
	+ Từ sơ đồ nhận thấy: Để có thể tạo ra gen đột biến cần phải trải qua ít nhất 3 lần nhân đôi ADN.

+ Do đó cần phải xử lý 5-BU vào giai đoạn trước lần nguyên phân thứ 4 của các tế bào sinh dục sơ khai
	0,5
0,5

	4
	
	+ Cây F1 Aaa được tạo ra do giao tử aa kết hợp với giao tử A hoặc giao tử Aa kết hợp với giao tử a
+ Các cơ chế:

- Cơ thể Aa giảm phân bình thường tạo giao tử A và a nhưng cơ thể aa giảm phân không bình thường, thoi vô sắc của cặp NST aa không hình thành → NST không phân li tạo ra giao tử aa. Giao tử này thụ tinh với giao tử bình thường A tạo ra cây Aaa. 
- Sơ đồ....

- Cơ thể aa giảm phân bình thường tạo giao tử a nhưng cơ thể Aa giảm phân không bình thường, thoi vô sắc của cặp NST Aa không hình thành → NST không phân li tạo ra giao tử Aa. Giao tử này thụ tinh với giao tử bình thường a tạo ra cây Aaa. 
- Sơ đồ....
	0,5
0,5

0,25

0,5

0,25

	5
	a
	a1 mã hóa cho enzim B, a2 mã hóa cho enzim A
	0,5

	
	b
	Kiểu hình của cây A1a1A2a2 là hoa tím do có cả 2 enzim A và B nên tổng hợp được cả sắc tố xanh và sắc tố đỏ giống với cá thể hoang dại.
	0,5

	
	c
	Cây A1a1A2a2 tự thụ phấn F1 sẽ cho tỷ lệ kiểu gen:
9 A1-A2- : 3 A1-a2a2 : 3 a1a1A2- : 1 a1a1a2a2
Căn cứ vào sơ đồ → tỷ lệ kiểu hình :

9 hoa tím : 3 hoa đỏ : 3 hoa xanh : 1 hoa trắng (không có sắc tố)
	0,5
0,5

	
	d
	+ Sản phẩm của A1 và A2 bổ sung cho nhau để hình thành kiểu hình mới (hoa tím) do đó quan hệ giữa hai gen là quan hệ tương tác bổ sung
(HS không giải thích chỉ cho một nửa số điểm)
	1

	6
	
	+ Phép lai 1:
              P:    ♂Aa    x    ♀aa
             GP: 0,5A; 0,5a              1a
F1: 0,5AA (0,25♂ + 0,25♀) : 0,5aa (0,25♂ + 0,25♀)
Kiểu hình: 0,25 Có sừng : 0,75 Không sừng = 1 : 3
+ Phép lai 2: 

P:    ♂Aa    x    ♀AA

             GP: 0,5A; 0,5a              A

F1: 0,5AA (0,25♂ + 0,25♀) : 0,5Aa (0,25♂ + 0,25♀)
Kiểu hình: 0,75 Có sừng : 0,25 Không sừng = 3:1

(HS không giải thích chỉ cho một nửa số điểm)
	1
1

	7
	a
	+ Xét sự di truyền của tính trạng màu lông: F1 cho tỷ lệ 9 : 6 : 1 → tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung
Kiểu gen A-B- → lông đen
Kiểu gen A-bb và aaB- → lông nâu

Kiểu gen aabb → lông trắng

+ Xét sự di truyền của tính trạng chiều dài đuôi:

F1 cho tỷ lệ 3 đuôi ngắn : đuôi dài → tính trạng di truyền theo quy luật phân li

D → đuôi ngắn trội hoàn toàn so với d → đuôi dài

Tỷ lệ chung ở F1 là 9: 3: 3: 1 khác với (9 : 6 : 1).(3:1) → có hiện tượng liên kết hoàn toàn giữa gen D và một trong 2 gen A hoặc B
+ Xác định kiểu gen của P

Tỷ lệ ở F1 → P dị hợp về 3 cặp gen trong đó cặp gen Dd liên kết với Aa hoặc Bb. Giả sử gen Dd liên kết với gen Bb

F1 cho tỷ lệ 1/16 lông trắng đuôi dài - aa
[image: image1.wmf]bd

bd

 → P cho 1/4 abd = 1/2a . 1/2 bd → liên kết theo kiểu thường

Kiểu gen của P: Aa
[image: image2.wmf]bd

BD


	0,5

0,5

	
	b
	Cá thể lông đen đuôi ngắn F1 chiếm tỷ lệ 9/16, các cá thể có kiểu hình khác chiếm tỷ lệ 7/16
Chọn ngẫu nhiên 5 cá thể thì xác suất để có 3 cá thể lông đen đuôi ngắn là
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 = 10.0,178.0,191 = 0,34
	1

	8
	
	Gen lặn được biểu hiện kiểu hình trong các trường hợp:
+ Cá thể đồng hợp tử về cặp alen lặn

+ Gen lặn nằm trên NST giới tính ở vùng không tương đồng (biểu hiện ở giới dị giao tử) hoặc gen lặn nằm trên NST X biểu hiện ở giới XO
+ Cá thể có bộ NST ở dạng đơn bội (n)
	1

	9
	a
	Quần thể tự thụ phấn

I0 :              0,4AA : 0,6Aa tự thụ phấn sau 3 thế hệ thì

Tỷ lệ kiểu gen AA là: 0,4 + (0,6 - 0,6/23)/2 = 0,6625

Tỷ lệ kiểu gen Aa là: 0,6/2n = 0,075

Tỷ lệ kiểu gen aa là: (0,6 - 0,6/23)/2 = 0,2625 → Không nảy mầm
→ tỷ lệ các kiểu gen:

AA = 0,6625/(0,6625 + 0,075) = 0,9
Aa = 1 - 0,9 = 0,1
Cấu trúc di truyền của quần thể: 0,9AA + 0,1Aa
	0,5

0,5

	
	b
	Quần thể giao phấn:

I0 :              0,4AA : 0,6Aa 

→ p0 = 0,7, q0 = 0,3

I1 : p2AA + 2pqAa + q2aa = 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa

Do aa không nảy mầm nên cấu trúc di truyền quần thể ở thế hệ I1 là 

0,49/(0,49 + 0,42)AA + 0,42//(0,49 + 0,42)Aa 

= 0,54AA + 0,46Aa

→ p1 = 0,77, q1 = 0,23

I2: p2AA + 2pqAa + q2aa = 0,6AA + 0,35Aa + 0,05aa
Biện luận tương tự như trên ta có cấu trúc di truyền quần thể ở thế hệ I2 là

0,63AA + 0,37Aa
→ p2 = 0,815, q2 = 0,185
I3: p2AA + 2pqAa + q2aa = 0,66AA + 0,3Aa + 0,04aa

→ Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ I3 là:
0,6875AA + 0,3125Aa
	0,25

0,25

0,5

	10
	
	Do các quần thể đều ở trạng thái cân bằng di truyền nên tần số tương đối các alen giống nhau ở 2 giới

Khi cho các cá thể đực của quần thể 1 giao phối ngẫu nhiên với các cá thể cái của quần thể 2 thì ta có:

♂ 0,7M
♂ 0,3m
♀ 0,4M
0,28MM
0,12Mm
♀ 0,6m
0,42Mm
0,18mm
Cấu trúc di truyền ở thế hệ F1:
0,28MM + 0,54Mm + 0,18mm

Vậy tần số tương đối của alen M là: 0,28 + 0,54/2 = 0,55
	0,5

0,5


Hợp chất không màu


(trắng)





Sắc tố xanh
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